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BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/1998/QĐ-BCN


 




    Hà Nội, ngày  30  tháng  5  năm 1998
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Phê duyệt Tiêu chuẩn xét thầu xây lắp gói thầu số 1

Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính  phủ; và Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997; 

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính  phủ; và Nghị định số 93/CP ngày 23/8/1997; 

Căn cứ Quyết định số 186/TTg ngày 27/03/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án cải tạo và phát triển mạng lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn I;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-KHKT ngày 14/01/1998 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây lắp dự án cải tạo và phát triển mạng lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn I dùng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-KHKT ngày 14/01/1998 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Hồ sơ mời thầu xây lắp dự án cải tạo và phát triển mạng lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn I dùng vốn vay Ngân hàng Thế giới và tờ trình của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam số 2191 ĐVN/QLXD ngày 16/05/1998;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Tiêu chuẩn xét thầu xây lắp gói thầu số 1 Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn I dùng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam lập tháng 05/1998 với nội dung cụ thể trong phụ lục kèm theo.

Điều 2: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc xét   chọn thầu theo đúng tiêu chuẩn đã được phê duyệt và các quy định của Chính phủ về quy chế đấu thầu.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Nơi nhận:
· Như điều 2,

· Lưu VP Bộ, Vụ KH&ĐT.




Đặng Vũ Chư
TIÊU CHUẨN XÉT THẦU XÂY LẮP
Gói thầu số 1 - Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh – Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

(Kèm theo quyết định số 33/1998/QĐ-KHĐT ngày 30/5/1998)

----------------------

A. Trình tự đánh giá thầu:

I. Bước 1: Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu:

1. Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu:

a. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu theo đúng thông báo mời thầu.

b. Nộp hồ sơ dự thầu đủ 1 bản gốc và 4 bản sao

c. Các nhà thầu phải có đủ các giấy tờ pháp lý sau:

· Giấy phếp đăng ký kinh doanh

· Chứng chỉ hành nghề xây dựng đường dây và trạm điện từ 35 kV trở xuống và có hiệu lực tối thiểuđến ngày30/10/1998.

d. Nhà thầu Liên danh phải có văn bản thỏa thuận thành lập liên danh của các thành viên trong liên danh đúng quy định trong Hồ sơ mời thầu. Ngoài ra các thành viên trong liên danh cũng phải có đủ các giấy tờ pháp lý như quy định ở điểm c.

e. Giấy bảo lãnh dự thầu phải là bản gốc và đúng quy định đã ghi trong trong Hồ sơ mời thầu.

f. Phải có giấy ủy quyền của Công ty chủ quản (đối với Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc) hoặc giấy ủy quyền của Tổng Công ty chủ quản cho phép Công ty thành viên tham dự đấu thầu (trường hợp Công ty thành viên sử dụng pháp nhân của Tổng Công ty để tham gia đấu thầu).

2. Xem xét tính hoàn chỉnh của hồ sơ dự thầu:

a. Vốn điều lệ và/hoặc tín dụng của nhà thầu độc lập không nhỏ hơn 3,2 tỷ đồng.

b. Vốn  điều lệ và/hoặc tín dụng của các thành viên nhà thầu liên danh tuân theo dữ liệu thầu, cụ thể như sau:

· Đối tác đại diện có vốn điều lệ và/hoặc tín dụng không ít hơn 1,28 tỷ đồng.

· Đối tác  khác có vốn điều lệ và/hoặc tín dụng không ít hơn 0,8 tỷ đồng.

· Tổng vốn điều lệ và/hoặc tín dụng của liên danh không ít hơn 3,2 tỷ đồng.

c. Nhà thầu độc lập hoặc đối tác đại diện trong nhà thầu liên danh có không ít hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện.

d. Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh phải có kinh nghiệm thi công cáp ngầm trung thế.

e. Nhà thầu độc lập phải có công trình xây dựng có tính chất tương tự với giá trị xây lắp lớn hơn 5 tỷ đồng hoặc có tổng giá trị các hợp đồng xây lắp/năm lớn hơn 10 tỷ đồng (xét trong vòng 10 năm gần nhất).

f. Đối tác đại diện trong liên danh  phải có công trình xây dựng có tính chất tương tự với giá trị xây lắp lớn hơn 2 tỷ đồng hoặc có tổng giá trị các hợp đồng xây lắp/năm lớn hơn 4 tỷ đồng (xét trong vòng 10 năm gần nhất).

g. Đối tác khác trong liên danh  phải có công trình xây dựng có tính chất tương tự với giá trị xây lắp lớn hơn 1,25 tỷ đồng hoặc có tổng giá trị các hợp đồng xây lắp/năm lớn hơn 2,5 tỷ đồng (xét trong vòng 10 năm gần nhất).

3. Làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu cần)

Trong quá trình xem xét, nếu bên xét thầu thấy cần thiết  phải làm rõ để chuẩn xác hồ sơ dự thầu và công bằng trong việc so sánh các hồ sơ thì Tổ chuyên gia xét thầu có thể yêu cầu các nhà dự thầu làm rõ bằng văn bản, nhưng không được làm thay đổi nội dung cơ bản và giá chào của nhà thầu (trừ trường hợp có yêu cầu sửa lỗi số học).

4. Loại bỏ hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu:

Các hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu ở mục 1 và mục 2 nêu trên bị coi là những hồ sơ dự thầu không phù hợp và có thể bị loại bỏ, nhưng Tổ chuyên gia phải báo cáo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xem xét chỉ đạo. (Trong trường hợp chỉ còn ít hơn 3 nhà thầu có hồ sơ hợp lệ thì cũng cần báo cáo để xử lý).

II. Bước 2: Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu:

1. Hiệu chỉnh các sai sót về số học

Các hồ sơ dự thầu được xác định là hợp lệ và đáp ứng cơ bản ở giai đoạn đánh giá sơ bộ sẽ được kiểm tra những sai sót về số học trong biểu tính giá dự thầu. Tổ chuyên gia sửa lại các lỗi số học (nếu có) cho chuẩn xác và thông báo kịp thời cho nhà dự thầu. Nếu nhà dự thầu không chấp nhận thì hồ sơ dự thầu của họ sẽ bị loại bỏ.

Tổ chuyên gia phải rà soát và sửa lịa các sai sót số học trong các hạng mục chi tiết trong bảng giá dự thầu. Trường hợp có sai lệch giữa giá trị viết bằng số và bằng chữ thì giá trị viết bằng chữ sẽ là cơ sở pháp lý. Nếu có sai lệch giữa đơn giá và tổng giá do việc nhân đơn giá với khối lượng thì đơn giá dự thầu sẽ là cơ sở pháp lý.

2. Đánh giá về kỹ thuật, kinh nghiệm, khả năng tài chính và tính hợp lý của giá cả:

Tiến hành đánh giá các tiêu chuẩn và các cấu thành tiêu chuẩn theo tháng điểm 100 (đính kèm). Các tiêu chuẩn được đánh giá bao gồm:

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng
40 điểm

2. Tiêu chuẩn kinh nghiệm
25 điểm

3. Tiêu chuẩn tiến độ
15 điểm

4. Tiêu chuẩn tài chính, tính hợp lý giá cả
20 điểm

Các nhà thầu đạt số điểm từ 65 điểm trở lên được xét tiếp ở bước đánh giá tổng hợp. (Nếu chỉ còn ít hơn 3 nhà thầu thì tổ chuyên gia cũng cần báo cáo Tổng Công ty để lấy ý kiến chỉ đạo).

III. Bước 3: Đánh giá tổng hợp và xếp hạng các nhà thầu:

Các nhà thầu đạt số điểm từ 65 điểm trở lên được xếp hạng theo giá chào thầu đã được hiệu chỉnh các sai sót về số học với thứ tự  từ thấp nhất đến cao nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sẽ được chọn là đơn vị trúng thầu.

Trường hợp hai nhà thầu có giá chào bằng nhau thì nhà thầu nào có tổng số điểm ở bước đánh giá chi tiết cao hơn sẽ được xếp trên nhà thầu kia.

Trường hợp nhà thầu được chọn có giá chào lớn hơn giá xét thầu thì chủ đầu tư mời nhà thầu đến thương thảo để giảm giá xuống ( giá xét thầu. Nếu nhà thầu không chấp thuận giảm giá thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo trong thứ tự xếp hạng đến thương thảo.

BẢNG ĐIỂM

	STT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm chuẩn

	I
	tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng
	40

	1
	Biện pháp thi công
	25

	1
	Không nêu biện pháp thi công
	0

	a
	Có nêu biện pháp thi công
	15

	b
	Có qui trình thi công cho từng loại công trình
	2

	c
	Có biện pháp chuẩn bị thi công
	2

	d
	Có biện pháp đảm bảo chất lượng
	3

	e
	Có biện pháp thi công phù hợp, tuân theo HSMT
	3

	g
	Có các biện pháp an toàn lao động
	105

	II
	tiêu chuẩn kinh nghiệm
	25

	
	- Đã thi công công trình cải tạo lưới điện tại Thành phố Hồ Chí Minh
	15

	
	- Đã thi công các hạng mục tương tự như trong gói thầu (mỗi hạng mục phải có ít nhất 2 công trình):

+ 5 hạng mục được:

+ 4 hạng mục được:

+ 3 hạng mục được:

+ 0 hạng mục được:
	10

8

5

0

	III
	tiêu chuẩn tiến độ thi công
	15

	
	- Không có bảng tiến độ thi công
	0

	
	· Có bảng tiến độ thi công rõ ràng và thời gian thi công đúng quy định trong HSMT

· Có rút ngắn tiến độ, thì mỗi tuần rút ngắn được cộng thêm 1 điểm (tối đa không quá 5 điểm)

· Nếu kéo dài tiến độ, thì mỗi tuần kéo dài bị trừ 1 điểm (tối đa không quá 5 điểm)
	10

5

(5)

	IV
	tiêu chuẩn tài chính, tính hợp lý giá cả
	20

	a
	- Nhà thầu có công trình xây dựng tương tự có giá trị hợp đồng xây lắp ( 5 tỷ hoặc các hợp đồng xây lắp/năm ( 10 tỷ (xét trong vòng 10 năm gần nhất)
	4

	b
	· Vốn điều lệ hoặc tín dụng của nhà thầu ( 3,2 tỷ đồng

· Vốn điều lệ hoặc tín dụng của nhà thầu từ 3,2 tỷ đến 7 tỷ đồng

· Vốn điều lệ hoặc tín dụng của nhà thầu ( 7 tỷ đồng
	2

4

6

	c
	- Cơ cấu giá xây lắp các hạng mục phù hợp
	5

	d
	- Phù hợp về đơn giá của những khối lượng xây lắp chính
	5

	
	điểm tổng cộng
	100


Ghi chú: Các điểm I-1 (b,c,d,e,g); I-2; I-3; IV-c; IV-d trong khi chấm cần xác định mức độ để cho điểm như sau:

· Tốt: được 90% điểm chuẩn

· Khá: được 75% điểm chuẩn

· Trung bình: được 65% điểm chuẩn

· Yếu: 50% điểm chuẩn


